
Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

Nghiệp vụ buồng 1 Nghiệp vụ buồng 1

Tiếng Anh chuyên ngành 

nhà hàng Nghiệp vụ lễ tân 1 Nghiệp vụ nhà hàng 1 Nghiệp vụ lễ tân 1

Tiếng Anh chuyên ngành 

nhà hàng Nghiệp vụ nhà hàng 1 Nghiệp vụ nhà hàng 1

C.Thanh Nhàn C.Thanh Nhàn C.Mai Vân C.Phương Duyên C.Bích Lành C.Phương Duyên C.Mai Vân C.Bích Lành C.Bích Lành

Nhà QTKS 2 - CS1 Nhà QTKS 2 - CS1 B203 - CS1 Nhà QTKS 1 - CS1 Nhà QTKS 3 - CS1 Nhà QTKS 1 - CS1 B203 - CS1 Nhà QTKS 3 - CS2 Nhà QTKS 3 - CS1

Áp dụng 05.9.2022 nt Áp dụng 5.12.2022 Áp dụng 07.9.2022 Áp dụng 09.9.2022 nt nt Áp dụng 09.9.2022

Kết thúc 06.01.2022 Kết thúc 12.2022 Kết thúc 01.2023 kết thúc 3.2023. nt nt

Sinh hoạt lớp//

Phân tích hoạt động

 kinh doanh

TH kế toán

 trong DNTM

TH kế toán 

Chứng từ - Sổ sách

TH kế toán

 trong DNTM

TH kế toán 

Chứng từ - Sổ sách

TH kế toán

 trong DNTM

TH kế toán 

Chứng từ - Sổ sách

TH kế toán

 trong DNTM
TH Khai và báo cáo thuế

Thực hành Kế toán Excel Thực hành Kế toán Excel

C.Anh Thư C.Thị Lựu C.Lê C.Thị Lựu C.Lê C.Thị Lựu C.Lê C.Thị Lựu C.Minh Trang T.Ly T.Ly

A1-TSC A1-TSC A2-TSC A1-TSC A2-TSC A1-TSC A2-TSC A1-TSC B202 - CS1 (Ngoại ngữ) B202 - CS1 (Ngoại ngữ) B202 - CS1 (Ngoại ngữ)

Áp dụng 17.10.2022 Áp dụng 31.10.2022,. áp dụng 08.11.2022,, nt nt nt nt nt Bắt đầu 16.12.2022,, Áp dụng 12.11.2022,, nt

Kết thúc 01.2023// Kết thúc 01.2023 Kết thúc 08.12.2022 Kết thúc 31.12.2022,,

Sinh hoạt lớp//

TH Khai và báo cáo 

thuế
TH Khai và báo cáo thuế

C.Minh Trang C.Minh Trang

B202 - CS1 (Ngoại ngữ) B202 - CS1 (Ngoại ngữ)

áp dụng 16.12.2022 nt

Kết thúc 01.2023//

CN Mạng không dây Thiết kế trang WEB Thiết kế trang WEB CN Mạng không dây Anh văn chuyên ngành Anh văn chuyên ngành Thiết kế trang WEB Anh văn chuyên ngành

T.Văn Tú. T.Nguyễn Chương T.Nguyễn Chương T.Văn Tú. C.Mai Hoa C.Mai Hoa T.Nguyễn Chương C.Mai Hoa

P.Tin Học B - CS1 P.Tin Học C - CS1 P.Tin Học C - CS1 P.Tin Học B - CS1 B206 - CS1 B206 - CS1 P.Tin Học C - CS1 B206 - CS1.

Bắt đầu 05.12.2022/ nt nt Áp dụng 07.12.2022 Áp dụng 07.12.2022 Bắt đầu 07.11.2022,/ Áp dụng 07.12.2022

Kết thúc 01.2023, Kết thúc 08.02.2023 Kết thúc 08.02.2023 Kết thúc 01.2023 Kết thúc 08.02.2023

Ghép CĐ QTM K20 Ghép CĐ QTM K20

Tiếng  Anh chuyên ngành, Kỹ thuật nguội, Điện tử công suất Điện tử công suất Kỹ thuật nguội, Kỹ thuật lập trình cỡ nhỏ Kỹ thuật lập trình cỡ nhỏ

T.Quang Trung, T.Thanh Sơn, T.Hữu Thái T.Hữu Thái T.Thanh Sơn, T.Thanh Cường T.Thanh Cường

A4-TSC, X.Nguội1_CS1, TCN_DTCS-CS1 TCN_DTCS-CS1 X.Nguội1_CS1, T.Thái Thuận T.Thái Thuận TCN_LE1-CS1 TCN_LE1-CS1 T.Thanh Cường T.Thanh Cường

Áp dụng 05.9.2022/,/ Bắt đầu 21.11.2022 Áp dụng 06.9.2022 nt nt TCN_LE2-CS1 TCN_LE2-CS1 Bắt đầu 02.12.2022 nt TCN_DTCB-CS1 TCN_DTCB-CS1

Kết thúc 12.12.2022 Kết thúc 01.2023//, Kết thúc 13.12.2022 nt Kết thúc 01.2023, Bắt đầu 15.12.2022 Bắt đầu 24.11.2022 Kết thúc 01.2023 nt Áp dụng 10.9.2022 nt

Ghép CĐ _K21 TCN Ghép CĐ _K21 TCN Ghép CĐ _K21 TCN Kết thúc 3.2023,, Sinh hoạt lớp/. Kết thúc 12.2022,.

Cài đặt và thử nghiệm các 

hệ thống

 điều khiển với PLC

Cài đặt và thử nghiệm các 

hệ thống

 điều khiển với PLC
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LĐVH và bảo trì HT

 tín hiệu cảnh báo,

 điều khiển từ xa

LĐVH và bảo trì HT

 tín hiệu cảnh báo,

 điều khiển từ xa
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Điều khiển điện khí nén Điều khiển điện khí nén Máy điện 1 Máy điện 1 Máy điện 1 Máy điện 1
Lắp đặt đường dây trên 

không

Lắp đặt đường dây trên 

không

C.Trần Hồng C.Trần Hồng T.Văn Hoài T.Văn Hoài T.Văn Hoài T.Văn Hoài T.Đạt Hưng T.Đạt Hưng

DCN_logokhí nén-CS1 DCN_logokhí nén-CS1 DCN_MD1 DCN_MD1 DCN_MD2 DCN_MD2 X.Sân LĐĐ DTrK-CS1 X.Sân LĐĐ DTrK-CS1

Áp dụng 10.10.2022,; nt nt nt Áp dụng 14.10.2022 nt Bắt đầu 12.11.2022 nt

Kết thúc 05.12.2022,, Kết thúc 02.2023. Kết thúc 02.2023.

Trang bị điện 1. Trang bị điện 1.

C.Phạm Soa C.Phạm Soa

DCN_LĐĐ1-CS1 DCN_LĐĐ1-CS1

Bắt đầu 12.12.2022/. Bắt đầu 12.12.2022/.

Sinh hoạt lớp,,

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô 

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô 

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô 

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô 

T.Ngọc Thịnh T.Ngọc Thịnh T.Ngọc Thịnh T.Ngọc Thịnh

X.OTO_4-CS1 X.OTO_4-CS1 X.OTO_4-CS1 X.OTO_4-CS1

Áp dụng 09.9.2022 nt nt nt

Kết thúc 27.12.2022

Sinh hoạt lớp//

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô,

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô,

Bảo Dưỡng và Sửa Chữa 

hệ thống truyền lực

Bảo Dưỡng và Sửa Chữa 

hệ thống truyền lực

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô,

Bảo dưỡng và sửa chữa 

trang bị điện  ô tô,

Bảo Dưỡng và Sửa Chữa 

hệ thống truyền lực

Bảo Dưỡng và Sửa Chữa 

hệ thống truyền lực

T.Từ Luyện T.Từ Luyện T. T Văn  Sơn T. T Văn  Sơn T.Từ Luyện T.Từ Luyện T. T Văn  Sơn T. T Văn  Sơn

X.OTO_4-CS1, X.OTO_4-CS1, X. Ô TÔ -2a CS1. X. Ô TÔ -2a CS1. X. Ô TÔ -4- CS1. X. Ô TÔ -4- CS1. X. Ô TÔ -2a CS1. X. Ô TÔ -2a CS1.

Bắt đầu 09.11.2022/ nt Bắt đầu 06.12.2022/ Bắt đầu 09.11.2022/ nt

Kết thúc 02.2023/ Kết thúc 02.2023/

Sinh hoạt lớp,..

May áo veston nữ 1 lớp May áo veston nữ 1 lớp Anh văn chuyên ngành May áo veston nữ 1 lớp May áo veston nữ 1 lớp May áo veston nữ 1 lớp May áo veston nữ 1 lớp Anh văn chuyên ngành

C.  Ngọc Thúy C.  Ngọc Thúy C.Mai Vân C.  Ngọc Thúy C.  Ngọc Thúy C.  Ngọc Thúy C.  Ngọc Thúy C.Mai Vân

X.May A-CS1 X.May A-CS1 B206 - CS1 X.May A-CS1 X.May A-CS1 X.May A-CS1 X.May A-CS1 B206 - CS1

Bắt đầu 05.12.2022 nt Bắt đầu 08.11.2022 nt nt nt nt Bắt đầu 08.11.2022

Kết thúc 27.12.2022. Kết thúc 12.1.2023 Kết thúc 12.2022.

Hệ thống điều hoà không 

khí cục bộ

Hệ thống điều hoà không 

khí cục bộ

Hệ thống máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp

Hệ thống máy lạnh dân dụng 

và thương nghiệp

Trang bị điện hệ thống 

lạnh.

Trang bị điện hệ thống 

lạnh.

Hệ thống điều hoà không 

khí cục bộ

Hệ thống điều hoà không 

khí cục bộ

T.Thành Hôn T.Thành Hôn T.Văn Ninh T.Văn Ninh T.Nguyễn Xuân T.Nguyễn Xuân T.Thành Hôn T.Thành Hôn

X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC X.ĐL3-TSC

Áp dụng 05.9.2022.,, nt Áp dụng 08.9.2022.,, nt Áp dụng 06.9.2022.,. nt nt nt

Kết thúc 01.2023// Kết thúc 02.2023,, Kết thúc 15.12.2022,,

Sinh hoạt lớp.

Đ
IỆ

N
 C

N
  

(5
2
)

K
T

M
L

 &
 Đ

H
K

K
 (

5
5
)

C
N

 Ô
 T

Ô
 B

 (
3
2
)

C
N

 Ô
 T

Ô
 A

 (
3
2
)

M
A

Y
 (

1
3
)



Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

65 7Thứ 2 43

Hoàn thiện bề mặt công 

trình

Hoàn thiện bề mặt công 

trình Lắp đặt thiết bị vệ sinh Lắp đặt thiết bị vệ sinh Lắp đặt thiết bị vệ sinh Lắp đặt thiết bị vệ sinh

Hoàn thiện bề mặt công 

trình

Cô Ngọc Cô Ngọc Cô Ngọc Cô Ngọc Cô Ngọc Cô Ngọc Cô Ngọc

Xưởng XD Xưởng XD Xưởng XD Xưởng XD Xưởng XD Xưởng XD Xưởng XD

Bắt đầu 07.11.2022 Bắt đầu 29.11.2022 Bắt đầu 29.11.2022 Bắt đầu 07.11.2022

Kết thúc 12.12.2022.

Lắp đặt thiết bị vệ sinh Lắp đặt thiết bị vệ sinh Lắp đặt thiết bị vệ sinh

Cô Ngọc Cô Ngọc Cô Ngọc

Xưởng XD Xưởng XD Xưởng XD

Bắt đầu 14.12.2022

Kết thúc 19.12.2022.

T.Quốc Hưng T.Quốc Hưng T.Quốc Hưng T.Quốc Hưng T.Huỳnh DŨng T.Huỳnh DŨng T.Quốc Hưng T.Quốc Hưng T.Huỳnh DŨng T.Huỳnh DŨng

TCN_LE1-CS1 TCN_LE1-CS1 TCN_LE1-CS1 TCN_LE1-CS1 X.CGKL_CS1 X.CGKL_CS1 TCN_LE1-CS1 TCN_LE1-CS1 X.CGKL_CS1 X.CGKL_CS1

Bắt đầu 07.11.2022/; nt nt nt TH từ 14.12.2022 TH từ 14.12.2022,, nt nt Bắt đầu 12.11.2022/; nt

Kết thúc 1.2023, Kết thúc 01.2023 Sinh hoạt lớp.,

    Ghi chú:

Sinh viên có thể xem thời khóa biểu trên website: www.cnn.edu.vn, Chào cờ vào đầu tháng

Phòng lý thuyết: A1, A2, A3, A4, A5, A6, Hội trường 1;  Xưởng điện lạnh, X.Hàn _TSC, Xưởng TH Xây dựng, P.Tin học A học tại Trụ sở Chính (Đường 16/4).

P.Tin học B, C, D, E; Nhà Quản trị khách sạn, các xưởng Điện, xưởng điện tử, xưởng công nghệ ô tô, xưởng May thời trang A, B, xưởng Hàn, xưởng nguội_2, xưởng CKL_2 học tại Cơ sở I (Đường Hải Thượng Lãn Ông).

Nơi nhận:

- BGH (mail);

- Phòng ĐT & CTSV 2 bảng

- Các phòng, khoa ;

- Ban TTND( Đ/c Xuân); 

- Tổ Bảo vệ, gữi xe (A4);

- Niêm yết bảng thông báo(A3);

(Đã Ký)

 Gia công các chi tiết sử 

dụng quy trình gia công 

với máy móc

 (Bài 4,5,6)

Nhận diện các hệ thống 

điện, điện tử và công 

nghệ thông tin 

(Bài 4, 5,6,7)

 Gia công các chi tiết sử 

dụng quy trình gia công 

với máy móc

 (Bài 4,5,6)

Nhận diện các hệ thống 

điện, điện tử và công 

nghệ thông tin 

(Bài 4, 5,6,7)

Nhận diện các hệ thống 

điện, điện tử và công 

nghệ thông tin 

(Bài 4, 5,6,7)

Nhận diện các hệ thống 

điện, điện tử và công 

nghệ thông tin 

(Bài 4, 5,6,7)

THỰC TẬP SẢN XUẤT  TỪ NGÀY 20.12.2022 ĐẾN NGÀY 11.01.2023 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: CÔ NGỌC
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Nhận diện các hệ thống 

điện, điện tử và công 

nghệ thông tin 

(Bài 4, 5,6,7)

Nhận diện các hệ thống 

điện, điện tử và công 

nghệ thông tin 

(Bài 4, 5,6,7)

 Gia công các chi tiết sử 

dụng quy trình gia công 

với máy móc

 (Bài 4,5,6)

 Gia công các chi tiết sử 

dụng quy trình gia công 

với máy móc

 (Bài 4,5,6)

    Ninh Thuận, ngày    06  tháng   12 năm 2022

Lưu ý: Những MĐ/MH mà giáo viên cần sử dụng máy chiếu thì liên hệ lấy tại khoa; 
       

Phòng lý thuyết : B101, B104, B105, B203, B205, B206, B301, B302, B303, B305, B306 học tại Cơ sở 1. (Đường Hải Thượng lãn Ông).

TRƯỞNG BỘ MÔN

Thời gian học:    * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h00;  giải lao 15' sau giờ thứ 2; * Buổi chiều học từ 13h00' đến 17h00'; giải lao 15' sau giờ thứ 2. 

TRƯỞNG KHOA

(Đã Ký)
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